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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

Toán 2 – Bài 36: Ôn tập chung 

 

 
Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống trên mỗi tia số sau. 

a)  

b)  

c)  

d)  

Bài 2. Quan sát mỗi tia số và điền số liền trước của số được đánh dấu. 

a)  

b)  

c)  

d)  

Bài 3. Tính theo chuỗi và điền các số còn thiếu. 

 a)  b) 

 

0 5 10 20

0 2 4 6

0 10 20 30 40 50 60 80

0 1 2 3 4 5

0 2 3 4

0 ... 75 76 78 79

0 ... 34 35 37 38

0 ... 33 34 36 37

8 ?

+ 7 + 2

8 15

+ 7 + 2
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Bài 4. Quan sát các đoàn tàu và điền số còn thiếu vào toa trống. 

a)  

b)  

c)  

d)  

Bài 5. Sắp xếp các số trong mỗi nhóm theo thứ tự từ lớn đến bé. 
a) 36; 22; 16: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
b) 15; 63; 58; 49: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
c) 53; 33; 92: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
d) 57; 54; 49; 92: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Bài 6. Tính rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 36 + 9...29 + 8 b) 79 + 6...78 + 9 c) 68 + 9...69 + 8 d) 43 + 8...29 + 9 
Bài 7. Tính các phép tính sau. 
 a) 6 + 8 + 5 =... ... b) 11 + 6 + 4 =... ... c) 53 + 8 + 30 =... ... d) 5 + 5 + 3 =... ... 
Bài 8. Nối: 

 

Bài 9. Quan sát tờ lịch và điền ngày cùng thứ của tuần trước. 
Trên tờ lịch tháng 9 năm 2026, ngày 15 được khoanh tròn. Ngày cùng thứ của tuần trước là ngày .... 

60 61 62 63 64 65 67

9 10 12 13 14 15

8 9 11 12

12 13 14 15 17
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Bài 10. Quan sát từng tờ lịch ngày và điền tên thứ được hiển thị vào chỗ trống. 
a)  

 

 
... ... ... ... ... ... ... ... 

  
b)  

 

 
... ... ... ... ... ... ... ... 

  
c)  

 

 
... ... ... ... ... ... ... ... 

  

Tháng 9 / 2026

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Tháng 1

25
Thứ Tư

Tháng 3

29
Thứ Hai

Tháng 7

31
Chủ Nhật
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d)  

 

 
... ... ... ... ... ... ... ... 

Bài 11. Quan sát lịch tháng và điền số thích hợp vào chỗ trống. 
Trong khoảng từ ngày 15 đến hết ngày 27 của tháng 8 năm 2024, có ... ngày rơi vào thứ Năm. 

 

Bài 12. Quan sát các đồng hồ và điền thời gian thích hợp. 

 a)  b)  

 c)  d)  

Bài 13. Nối mỗi số với bất đẳng thức kép phù hợp sao cho số đó lớn hơn đầu mút bé và bé hơn đầu mút lớn. 

Tháng 3

11
Thứ Sáu

Tháng 8 / 2024

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

... giờ ... phút

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

... giờ ... phút

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

... giờ ... phút

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

... giờ ... phút
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Bài 14. Quan sát hình vẽ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống. 
Hình vẽ bên có: 
... hình tam giác và ... hình tứ giác. 

 

Bài 15. Ngày 17 tháng 1, Nam bắt đầu chăm sóc một chậu cây. Sau 10 ngày, Nam sẽ kiểm tra sự phát triển 
của chậu cây. Nam sẽ kiểm tra sự phát triển của chậu cây vào ngày nào trong tháng 1? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 16. Ngày 19 tháng 9, Minh bắt đầu theo dõi sự nảy mầm của một hạt đậu. Sau 8 ngày, Minh sẽ quan sát 
hạt đậu lần tiếp theo. Minh sẽ quan sát hạt đậu lần tiếp theo vào ngày nào trong tháng 9? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 17. Một rổ có 45 quả cam. Sau khi lấy ra một số quả cam thì còn lại 36 quả cam. Hỏi đã bớt đi bao nhiêu 
quả cam? Trình bày bài giải đầy đủ. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 18. Trình bày bài giải cho bài toán sau. 
An cân nặng 25kg. Bình nhẹ hơn An 8kg. Tính cân nặng của Bình. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


